
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN 

TRƯỜNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ 

KHOA QUẢN LÝ - KINH TẾ VIỆT MỸ (PSU) 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 6/2024 

NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP CHUẨN PSU 

ĐỊA ĐIỂM: PHÒNG 204G, HÒA KHÁNH NAM 

STT MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD THỜI GIAN PHẢN BIỆN 

1  26207125801 Nguyễn Phúc Như Minh K26PSU-QTH Th.S Đoàn Thị Thúy Hải 7h30 ngày 22/3/2024 

2  26212129653 Đoàn Võ Thành Nhân K26PSU-QTH Th.S Đoàn Thị Thúy Hải 7h30 ngày 22/3/2024 

3  26212126817 Nguyễn Đình Phú K26PSU-QTH Th.S Đoàn Thị Thúy Hải 7h30 ngày 22/3/2024 

4  26217200221 Phan Lương Công Sơn K26PSU-QTH Th.S Đoàn Thị Thúy Hải 7h30 ngày 22/3/2024 

5  26212426325 Phạm Tuấn Anh K26PSU-QTH Th.S Lê Thị Khánh Ly 7h30 ngày 22/3/2024 

6  26214741644 Phan Văn Chuẩn K26PSU-QTH Th.S Lê Thị Khánh Ly 7h30 ngày 22/3/2024 

7  26202135370 Huỳnh Thị Thùy Duyên K26PSU-QTH Th.S Lê Thị Khánh Ly 7h30 ngày 22/3/2024 

8  26202142374 Nguyễn Thị Bảo Hiền K26PSU-QTH Th.S Lê Thị Khánh Ly 7h30 ngày 22/3/2024 

9  26211230585 

Nguyễn Văn 

Trường Khánh K26PSU-QTH Th.S Nguyễn Huy Phước 7h30 ngày 22/3/2024 

10  24211208559 Đinh Trần Công Minh K26PSU-QTH Th.S Nguyễn Huy Phước 7h30 ngày 22/3/2024 



11  26212226173 Dương Văn Minh K26PSU-QTH Th.S Nguyễn Huy Phước 7h30 ngày 22/3/2024 

12  26202136217 Bùi Hoàng Oanh K26PSU-QTH Th.S Nguyễn Huy Phước 7h30 ngày 22/3/2024 

13  26212832831 Trương Vũ Lâm Oanh K26PSU-QTH Th.S Nguyễn Huy Phước 7h30 ngày 22/3/2025 

14  26202124821 Dương Thị Mỹ Diễm K26PSU-QTH Th.S Nguyễn Thị My My 7h30 ngày 22/3/2024 

15  26202742504 Nguyễn Thị Mỹ Diệu K26PSU-QTH Th.S Nguyễn Thị My My 7h30 ngày 22/3/2024 

16  26202100630 Xa Kiều Duyên K26PSU-QTH Th.S Nguyễn Thị My My 7h30 ngày 22/3/2024 

17  26202137535 Quách An Hảo K26PSU-QTH Th.S Nguyễn Thị My My 7h30 ngày 22/3/2024 

18  26202120201 Lê Giang My K26PSU-QTH Th.S Nguyễn Thị My My 7h30 ngày 22/3/2024 

 

 

STT MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD THỜI GIAN PHẢN BIỆN 

1  26202136333 Nguyễn Thị Kiều Quanh K26PSU-QTH Th.S Đinh Thị Thùy Giang 7h30 ngày 21/3/2024 

2  26202122821 Nguyễn Thị Thùy Trang K26PSU-QTH Th.S Đinh Thị Thùy Giang 7h30 ngày 21/3/2024 

3  26212129856 Nguyễn Lâm Ánh Trinh K26PSU-QTH Th.S Đinh Thị Thùy Giang 7h30 ngày 21/3/2024 

4  26212142501 Huỳnh Bùi Anh Tuấn K26PSU-QTH Th.S Đinh Thị Thùy Giang 7h30 ngày 21/3/2024 

5  26202122437 Lê Ái Thanh Vân K26PSU-QTH Th.S Đinh Thị Thùy Giang 7h30 ngày 21/3/2024 



6  26202136071 Lê Thị Thanh Vân K26PSU-QTH Th.S Đinh Thị Thùy Giang 7h30 ngày 21/3/2024 

7  26202142300 Lê Thị Tường Vi K26PSU-QTH Th.S Đinh Thị Thùy Giang 7h30 ngày 21/3/2024 

8  26212141628 Dương Tấn Quang K26PSU-QTH Th.S Lê Thị Khánh Ly 7h30 ngày 21/3/2024 

9  26202134902 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh K26PSU-QTH Th.S Lê Thị Khánh Ly 7h30 ngày 21/3/2024 

10  26212231945 Nguyễn Văn Tài K26PSU-QTH Th.S Lê Thị Khánh Ly 7h30 ngày 21/3/2024 

11  2320213495 Hoàng Thị Thu Thúy K26PSU-QTH Th.S Lê Thị Khánh Ly 7h30 ngày 21/3/2024 

12  26202141729 Đinh Thị Thanh Tiền K26PSU-QTH Th.S Lê Thị Khánh Ly 7h30 ngày 21/3/2024 

13  26202241809 Nguyễn Quỳnh Trang K26PSU-QTH Th.S Lê Thị Khánh Ly 7h30 ngày 21/3/2024 

14  26202233086 Phan Thị Tuyết Trinh K26PSU-QTH Th.S Lê Thị Khánh Ly 7h30 ngày 21/3/2024 

 

 

STT MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD THỜI GIAN PHẢN BIỆN 

1  25212100038 Nguyễn Ngọc Thiện K25PSU-QTH Th.S Đoàn Thị Thúy Hải 7h30 ngày 21/3/2024 

2  25217215735 Bùi Văn Tâm K25PSU-QTH Th.S Đoàn Thị Thúy Hải 7h30 ngày 21/3/2024 

3  26212130425 

Nguyễn Nguyên 

Hoàng Anh K26PSU-QTH Th.S Đoàn Thị Thúy Hải 7h30 ngày 21/3/2024 

4  26202733909 Nguyễn Thị Lan Anh K26PSU-QTH Th.S Đoàn Thị Thúy Hải 7h30 ngày 21/3/2024 



5  26202136040 Trần Thị Ngọc Anh K26PSU-QTH Th.S Đoàn Thị Thúy Hải 7h30 ngày 21/3/2024 

6  26212123408 Nguyễn Nhật Cương K26PSU-QTH Th.S Đoàn Thị Thúy Hải 7h30 ngày 21/3/2024 

7  26212129095 Nguyễn Tấn Đạt K26PSU-QTH Th.S Đoàn Thị Thúy Hải 7h30 ngày 21/3/2024 

8  26202120132 Nguyễn Thị Thùy Dung K26PSU-QTH Th.S Đoàn Thị Thúy Hải 7h30 ngày 21/3/2024 

9  26212137440 Nguyễn Tấn Dũng K26PSU-QTH Th.S Nguyễn Thị My My 7h30 ngày 21/3/2024 

10  26212137731 Nguyễn Hữu Lộc K26PSU-QTH Th.S Nguyễn Thị My My 7h30 ngày 21/3/2024 

11  26202123062 Phan Thị Ngọc Ánh K26PSU-QTH Th.S Phạm Thị Thùy Miên 7h30 ngày 21/3/2024 

12  26202741948 Phạm Thị Hà K26PSU-QTH Th.S Phạm Thị Thùy Miên 7h30 ngày 21/3/2024 

13  26202742025 Huỳnh Thị Thanh Hương K26PSU-QTH Th.S Phạm Thị Thùy Miên 7h30 ngày 21/3/2024 

14  26202836074 Trần Xuân Mỹ K26PSU-QTH Th.S Phạm Thị Thùy Miên 7h30 ngày 21/3/2024 

15  26202138082 

Trần Phương 

Huyền Trân K26PSU-QTH Th.S Phạm Thị Thùy Miên 7h30 ngày 21/3/2024 

 

STT MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD THỜI GIAN PHẢN BIỆN 

1  26207127700 Nguyễn Thảo Nhi K26PSU-QTH Th.S Nguyễn Thị My My 7h30 ngày 23/3/2024 

2  26202136072 Huỳnh Thị Thanh Phụng K26PSU-QTH Th.S Nguyễn Thị My My 7h30 ngày 23/3/2024 

3  26202135718 Huỳnh Ánh Trâm K26PSU-QTH Th.S Nguyễn Thị My My 7h30 ngày 23/3/2024 



4  26202142647 

Nguyễn Trần 

Quỳnh Trang K26PSU-QTH Th.S Nguyễn Thị My My 7h30 ngày 23/3/2024 

5  26202138143 Trần Nhật Khánh Uyên K26PSU-QTH Th.S Nguyễn Thị My My 7h30 ngày 23/3/2024 

6  26202132686 Nguyễn Phạm Mỹ Uyên K26PSU-QTH Th.S Nguyễn Thị My My 7h30 ngày 23/3/2024 

7  26212130834 Lê Gia Thanh Vinh K26PSU-QTH Th.S Nguyễn Thị My My 7h30 ngày 23/3/2024 

8  26202141972 Bùi Thị Thanh Vy K26PSU-QTH Th.S Nguyễn Thị My My 7h30 ngày 23/3/2024 

9  2221217747 Nguyễn Anh Phúc K22PSU-QTH Th.S Phạm Thị Thùy Miên 7h30 ngày 23/3/2024 

10  26202120109 

Nguyễn Thị 

Khánh Giang K26PSU-QTH Th.S Phạm Thị Thùy Miên 7h30 ngày 23/3/2024 

11  26202126763 Ngô Gia Hân K26PSU-QTH Th.S Phạm Thị Thùy Miên 7h30 ngày 23/3/2024 

12  26212141682 Nguyễn Ngọc Huy K26PSU-QTH Th.S Phạm Thị Thùy Miên 7h30 ngày 23/3/2024 

13  26212125273 Nguyễn Đăng Khoa K26PSU-QTH Th.S Phạm Thị Thùy Miên 7h30 ngày 23/3/2024 

14  26217230445 Lê Trung Kiên K26PSU-QTH Th.S Phạm Thị Thùy Miên 7h30 ngày 23/3/2024 

15  26202141727 Lê Hà Kiều Trang K26PSU-QTH Th.S Phạm Thị Thùy Miên 7h30 ngày 23/3/2024 

16  26212100479 Nguyễn Văn Tuấn K26PSU-QTH Th.S Phạm Thị Thùy Miên 7h30 ngày 23/3/2024 

17  25212105871 Tống Văn Quốc Việt K26PSU-QTH Th.S Phạm Thị Thùy Miên 7h30 ngày 23/3/2024 

 

 



STT MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD THỜI GIAN PHẢN BIỆN 

1  26202141988 Nguyễn Thị Hồng Nhung K26PSU-QTH Th.S Đoàn Thị Thúy Hải 13h30 ngày 21/3/2024 

2  26202121922 Nguyễn Thị Tiến K26PSU-QTH Th.S Đoàn Thị Thúy Hải 13h30 ngày 21/3/2024 

3  26207121862 Nguyễn Thị Thanh Huyền K26PSU-QTH Th.S Lê Thị Khánh Ly 13h30 ngày 21/3/2024 

4  26212127163 Trương Hoàng Lâm K26PSU-QTH Th.S Lê Thị Khánh Ly 13h30 ngày 21/3/2024 

5  26202220887 Trần Quỳnh Xuân My K26PSU-QTH Th.S Lê Thị Khánh Ly 13h30 ngày 21/3/2024 

6  26202133469 Nông Thị Ngọc K26PSU-QTH Th.S Lê Thị Khánh Ly 13h30 ngày 21/3/2024 

7  26212134268 Hồ Sỹ Nhật K26PSU-QTH Th.S Lê Thị Khánh Ly 13h30 ngày 21/3/2024 

8  26202741685 

Phạm Nguyễn 

Uyển Nhi K26PSU-QTH Th.S Lê Thị Khánh Ly 13h30 ngày 21/3/2024 

9  26202133259 Bùi Thị Xuân Nương K26PSU-QTH Th.S Lê Thị Khánh Ly 13h30 ngày 21/3/2024 

10  26214300098 Trần Gia Phát K26PSU-QTH Th.S Lê Thị Khánh Ly 13h30 ngày 21/3/2024 

11  26212130813 Trần Nguyễn Ngọc K26PSU-QTH Th.S Phạm Thị Thùy Miên 13h30 ngày 21/3/2024 

12  26212234986 Nguyễn Văn Nhựt K26PSU-QTH Th.S Phạm Thị Thùy Miên 13h30 ngày 21/3/2024 

13  26207200826 Lê Thị Mỹ Phượng K26PSU-QTH Th.S Phạm Thị Thùy Miên 13h30 ngày 21/3/2024 

14  26212735125 Đặng Văn Ry K26PSU-QTH Th.S Phạm Thị Thùy Miên 13h30 ngày 21/3/2024 

15  26212136090 Phạm Quang Sơn K26PSU-QTH Th.S Phạm Thị Thùy Miên 13h30 ngày 21/3/2024 



16  26212220737 Nguyễn Thừa Thịnh K26PSU-QTH Th.S Phạm Thị Thùy Miên 13h30 ngày 21/3/2024 

17  26207124920 Trương Thủy Tiên K26PSU-QTH Th.S Phạm Thị Thùy Miên 13h30 ngày 21/3/2024 

 

STT MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD THỜI GIAN PHẢN BIỆN 

1  26212134501 Trần Phú Duy K26PSU-QTH Th.S Đoàn Thị Thúy Hải 7h30 ngày 21/3/2024 

2  26202928180 

Nguyễn Hoàng 

Hương Giang K26PSU-QTH Th.S Đoàn Thị Thúy Hải 7h30 ngày 21/3/2024 

3  26213500327 Nguyễn Minh Huấn K26PSU-QTH Th.S Đoàn Thị Thúy Hải 7h30 ngày 21/3/2024 

4  26212127351 Nguyễn Quốc Huy K26PSU-QTH Th.S Đoàn Thị Thúy Hải 7h30 ngày 21/3/2024 

5  26212234124 

Nguyễn Đặng 

Công Khoa K26PSU-QTH Th.S Đoàn Thị Thúy Hải 7h30 ngày 21/3/2024 

6  2421201153 Nguyễn Quốc Cường K24PSU-QTH Th.S Lê Thị Khánh Ly 7h30 ngày 21/3/2024 

7  26202123351 Nguyễn Thị Mai Anh K26PSU-QTH Th.S Lê Thị Khánh Ly 7h30 ngày 21/3/2024 

8  26203824458 Lê Thanh Hiền K26PSU-QTH Th.S Lê Thị Khánh Ly 7h30 ngày 21/3/2024 

9  26202142372 Phan Thị Trâm Anh K26PSU-QTH Th.S Nguyễn Thị My My 7h30 ngày 21/3/2024 

10  26202141774 Lương Thị Ngọc Bích K26PSU-QTH Th.S Nguyễn Thị My My 7h30 ngày 21/3/2024 

11  26202730384 Nguyễn Đoàn Bảo Châu K26PSU-QTH Th.S Nguyễn Thị My My 7h30 ngày 21/3/2024 

12  26202235934 Trịnh Lê Bảo Châu K26PSU-QTH Th.S Nguyễn Thị My My 7h30 ngày 21/3/2024 



13  26202141750 Tạ Thị Khánh Dung K26PSU-QTH Th.S Nguyễn Thị My My 7h30 ngày 21/3/2024 

 


